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LỜI GIÓI THIỆU
m

Trải qua lịch sứ hàng nghìn năm dưng nước và giữ nước, nhân 
dân Việt Nam đã viel nên những trang lịch sử hào hùng vể nhừng 
ihành tựu và chiến công Irong lao động sản xuất và đánh giặc cứu 
nước, làm rạng ngời đất nước, dân tộc.

Từ xưa, trong sự nghiệp kháng chiên cứu nước, dã xuất hiện 
những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... hiểu tượng của lòng yêu 
nước nồng nàn, sức sống mành liệt và tài thao lược của con người 
Việt Nam. v ề  sau, những người ycu nước, cách mang, các chiến sĩ 
cộng sản Việt Nam dà kê lue và phát huy truycn thông vê vang dó 
trong sự nghiệp giái phóng dân tộc và hào vệ tổ quốc với Cách 
mạng iháng Tám long trời lở đất, với các cuộc kháng chiến vĩ đại 
đánh ihắng hai dê quốc to là Pháp và Mĩ và với cổng cuộc đổi mới 
hiện nay, dưa vị thế cùa dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới. Nhicu 
lên đất, tên người, bicu lượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử. Điện Biên Phủ,

• • • • 

ten mộl vùng đất hẻo lánh tren miển Tây Bắc xa xồi, nơi diễn ra 
trận quyết chiến chiến lược giữa quân và dân ta với quân xâm lược 
Pháp đã ihành huycn thoại, là một trong những địa danh như thế.

Điên Biên Phủ là “một cái mốc chói loi hằng vàng của lich sử 
Nỏ chỉ rõ nơi chủ nghĩa ihực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng 
thời phong Irào giải phóng dân tộc khắp ihế giới đang lên cao đến 
ihắng lợi hoàn toàn’* 1*. Quả vậy, chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phú không chỉ ảnh hướng đến tiến trình lịch sử Viôt Nam mà còn 
tác động mạnh mè đến tình hình, thế giới.

Nửa thế ki ưỏi qua, ihời gian càng lùi sâu, ý nghĩa lịch sử của 
chiến thắng Điện Hiên Phủ càng được nhận thức, đánh giá đầy đủ, 
đúng dắn và sâu sắc hơn. Nỏ được xem như “trận Vanmi của các

( 1 ) I lổ Chí Minh Toàn tap, xuấl bản lẩn ihứ hai. Nhà xuất bản ('hình In Quốc gia, 
ỉ là Nổi, 1996.



dan lot* da mau”(l1. Chien thang Dien Bien Phu da anh hirdng manh 
me, sau rong doi vai phong irao giai phong dan 16c, gay mot 
“phan urng day chuyen1' c6 vu, dong vicn nhAn dan cac nirdc thuoc 
dia va phu thuoc viing len giai phong va la don giang manh me 
vao dinh luy cua chu nghla thirc dan. Chinh vi v£y, tir sau chien 
thang Dien Bien Phu, nhan dan the giai ghi sau vao tam tri minh 
mot cum tir vira tieu hicu cho long dung cam, tri thong minh cua 
dan toe Viet Nam trong thdi dai 116 Chi Minh ma cung la hicu 
tirang cho mot the giai mai trong do, chu nghla thirc d&n sup d6, 
cac dan toe diiac doc lap, tir do. Do la cum tir “Viet Nam - 116 Chi 
Minh - Dien Bien Phu”. Dien Bien Phu di vao ngon ngur cac dan 
toe la mot dong tir “dienbienfuer” co nghla la “tan cong” , “quyet 
chien den cung da gianh thang lai” , la mot danh tir de chi mot 
khat vong ch&n chinh v£ cuoc song tirai dep, ve mot niem tin 
vtrng ch4c.

Do do, suot nira the ki qua, k£ tir sau ngay 7 thang 5 nam 
1954, kh6ng chi nh&n d&n Viet Nam ma cac nha nghien curu tren 
the giai, k i  ca cac binh si, tirang llnh, nha chien lirac, nha nghien 
curu Phap da viet ve “sir kien the ki” Di£n Bien Phu dirai nhieu 
hinh thufc, th£ loai khac nhau tren cac llnh virc khoa hoc, van hoc,w • • • * • 9 
nghe thuat. Cac vi tirdng llnh, si quan va cac nha sir hoc Viet Nam 
cung co nhieu co g&ng va gianh nhidu t&m huyet 66 ngay mdt hi£u 
sau s£c han chien thdng “chin dong dia c£u” nay. Thanh tiru khoa 
hoc duac t&p trung vao cac cong trinh nghien curu, trong nhi£u 
cu6n h6i ki, h6i lie va nhit la trong cac in ph&m trong dip ki niem
\&n thur 30 (1984) va l£n thur 40 (1994) chi£n thzing lich sir Di6n 
Bien Phil.

l uy nhi£n ve mat nh&n thurc, viec hidu biet mcH sir ki6n lich
#  • •  • • • • •  

sir, dac bi£t nhirng sir kien lcm, phurc tap la ca m6t qua trinh titfp 
can ch^n li. Vi v£y, nh&n d£n ki niem 50 nam chi£n thdng Di£n

(1) Philifjpc Moreau Delages: Les relations Internationales dans !e m onde
d a u jourdhu i ,  Rd STM, Paris, 1992, tr.85.



Bien Phú (1954  - 2004) ,  việc Irình bày “Lịch sử vấn ele" về sự kiện 
này là cần thiốl để có thể nh'in nhận một cách khái quái, dầy đủ và 
chính xác hơn về thành tưu đã đạt được, những nhược diổm cần 
khác phuc, làm một cơ sờ đe tiếp tục nghiên cứu.

Chúng tỏi hoàn loàn nhất trí và hoan nghênh tập thê soạn giả dã 
hoàn thành công trình Chiến iliẳHỊỊ lịch sử Diện Hiên ưhú - Toàn 
thư, do (ÌS.TS, Nhà giáo nhân dân Phan Ngoe I je n  chù hiên, nhân 
kí niệm ngày lề lớn này.

Sách là tập hợp cổng trình nghiên cứu có giá trị của nhiều tác 
giá trong và ngoài nước, đánh dấu một chặng dường nghiên cứu VC 
chiến thăng lịch sử Điện lỉicn Phủ. Các soạn giả dã hệ thổng các 
công Irình dược cổng hổ theo các chủ dề khoa học hơp lí. Trước hết 
là các tài liệu nêu rõ sư lành đạo, chỉ đao của Trung ương Đảng, 
Chủ tịch I ỉồ Chí Minh, lìộ l ổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt 
Nam đổi với chiến dịch này. Đây là một yếu tồ quyết định chiến 
thắng. Các phần sau, lần lượt trình bày về dicn hiến chiến dịch, 
phân lích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng. Các lác giả dành nhiều 
phần gây hứng thú cho người đọc. Đó là các hicu tương chiến thắng 
lịch sử Điện Biên Phủ trong văn học nghệ thuật, ý kiến của tác giả 
nước ngoài - chủ yếu là phương Tây. Các soạn giả trích những đoạn 
phù hơp với chủ đc, thổ hiện quan điểm, phương pháp liếp cận của 
tác giả và hướng người đọc suy nghĩ, phán XỔI. Sách cũng dành một 
phần nêu “Niên biểu Chiến dịch Điện Biên Phủ " và danh mục 
nhừng “Nhân vật tham gia trận dúnh Điện Biên Phủ " (của Việt 
Nam và đổi phương).

Việc tuyển chọn, phân chia các mục, dịch thuật... về mộl sự 
kiện lớn với khối lượng văn bản đồ sộ, hẳn khỏ tránh khỏi thiếu sót,
song Chiên thắng lịch sử Diện Biên Phủ - Toàn íhư ihc hiện lao 
động khoa học cổng phu, nghiêm túc của các soạn giả. Sách được 
sử dung cho đổng đảo hạn đọc thuộc các tầng lớp xã hội, nghe 
nghiệp khác nhau (các nhà nghiên cứu, cựu chiến binh, những nhà 
hoạt động xà hội, giáo viên, sinh viên, học viên...). Định hướng vể 
mặi lư iướng, chính trị rõ ràng trong việc lưa chọn, sắp xếp hệ ihống



lài liệu song không áp đặl mà gợi ch o  người đọc suy nghĩ clc tư di 

đến nhận thức đúng.

Xin trân trọng giới thiệu với hạn đ ọc  quyển Chiên tháng lịch 
sử Diện Biên Phủ - Toàn thư và xin cảm  ơn các soạn giả đã giành  

ch o  lôi niổm vinh hanh được giới ihiệu đồi lời về cuốn sách dầy ý 
nghĩa này.

Thiêu tướng PGS.TS Trinh Vương Hồng 

Viện trương Viện Lịch sứ Quân sự Việi Nam
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PHẨN I
DẢNCỈ, CHỦ TỊCH H ổ  CHÍ MINH 

ĐỐI VỚI CHIỀN THẮNG LỊCH s ử  ĐIỆN BIÊN PHỦ

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch 
Hổ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc kháng chiến 
chông Pháp thắng lợi, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Diện Biên 
Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phù cũng là chiến thắng của cuộc 
kháng chiến chông thực dân Pháp.

Tìm hiổu lịch sử chiến dịch Điện Biên Phù cẩn phải tìm hiểu 
sâu sắc, toàn diện đường lối, chủ trương, sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước, Chù tịch I lồ Chí Minh thông qua những tài liệu, văn kiộn 
có liên quan đến sự kiện lịch sử này.

Vì vậy, trong phần I, chúng tôi sưu tầm các tài liệu, văn kiện 
của Đảng, Chù tịch I lồ Chí Minh, Bộ l ổng tư lệnh Quân đội nhân 
dân Việt Nam nói về chiến dịch Điện Bicn Phủ. Đây là tài liêu gốc, 
quan trọng để nhận ihức đúng diễn biến, ý nghĩa lịch sử của chiến 
thắng vĩ đại này.

Người sưu tầm và giới thiệu 
I J  Phương Thảo’ - Doãn Hùng'”

*, **  '1'S. lliAn viòn I là NOi, 1 loc viộn ('hình trị Qurtc gia Hổ ( ’hí Minh.
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CHI THỊ CUA HAN Bí THU 

Ngày 18 tháng 3 năm 1954

Về việc mở rộng tuyên truyển 

những chiến tháng của quân ta ở Điện Biẻn Phủ

wSau gần hớn tháng bao vây chặt tập đoàn cứ diổm của địch ờ 
Điện Biên Phủ, ngày 13.3.1954, quân ta hắt đầu tấn công và đen 
nay dã tiêu diệt hoàn toàn hai vị trí ở vòng ngoài Điện Biên Phủ và 
I lim Lam và Độc Lập* Đỏng thời chỉ Irong một luần trọng pháo là 
cao xạ ta đã phá huỷ và hắn rơi gần 40 máy hay địch. Ngày 17.3, 
trước sức tấn công của quân la, một tiểu đoàn nguỵ binh Thái kéo 
cờ trắng ra hàng.

Iliện nay quân la đang tiếp tục ticu diệt sinh lực địch ở Điện 
Biên Phủ. ở  các chiến trường khác, bộ đội và du kích la cũng hoat 
động mạnh và thu nhiều thắng lợi.

ĐỔ nhân đà chiến thắng quân sự này mà đẩy mạnh các cồng tác 
khác, các địa phương cần luyên truyền nhanh chóng và rộng rãi 
trong toàn quân và toàn dân ta vé những chiến thắng của quân ta ở
Điên Biên Phủ.

Trong khi tuycn truyền cần chú ý những dicm dưới đây:

1. Ý nghĩa chiến thắng này: đây là trận đầu tiên ta đánh một lập 
đoàn cứ diổm mạnh của địch; ngoài hộ binh, có các binh chủng 
khác như trọng pháo và cao xạ phối hợp với một quy mổ lơn. Trận 
này đánh mạnh vào kế hoạch quân sự Nava, tức là đánh mạnh vào 
kế hoạch tiếp tục chiến Iranh xâm lược của đế quốc Pháp - Mĩ (chú 
ý phổ biến bài Xã luận báo Nhân dân số 172 ngày 16.3.1954 nói về 
ý nghĩa lịch sừ những trận ihắng đầu tiên của ta ở Điên Bicn Phủ).

2. Mục đích tuyên truyền: lấy những chiến ihắng của quân ta ở 
Điện Bicn Phủ dộng viên mọi người phấn khởi thi dua dẩy mạnh 
cúc công lác, như phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lưng 
địch, chống địch bắl lính dể phối hợp với chiến trường chính và 
phục vụ liền tuyến, dổ phát động quần chúng giảm tô và cải cách
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ruộng đấl và ra sức lăng gia sản xuất ở đồng ruộng, cũng như nhà 
máy, tích cực cải liến cồng tác ở các cơ quan, vv.

Đồng thời lấy những chiến thắng ở Điện Biên Phủ khuyến 
khích binh sĩ và dân cổng ở các mặt trận phấn khỏi thi đua giết 
giặc, lâp công lớn hơn nữa.

3. Khi luycn Iruycn phải chú ý giữ bí mật quân sự: chiến sự 
phát triển đến dâu ta tuycn truycn đến đấy, tuyệt đối khổng nên để 
lộ ý định quân sự cùa ta.

4. Đổng thời nhắc cho toàn dân và toàn quân ta nhớ rằng địch
luy bị thấl bai lớn nhưng chúng sẽ ra sức chồng lại. Đặc hiệt là hon 
đế quốc Mĩ sẽ can thiệp hơn nữa vào chiến tranh xâm lược Việt - 
Miên - Lào hòng cứu nguy cho thưc dân Pháp và mờ rộng chiến 
tranh Đỏng Dương. Vì vậy chúng ta phải luôn cố gắng, không dược 
chủ quan, khinh địch.

5. Đặc biệt trong việc tuyên truyền ra ngoài, không những cần 
ncu cao những chiến thắng ở Điện Bicn Phủ và ở các mặt trận khác 
cùa ta, mà còn nhấn manh vào mồt điểm là: nhân dân Việt Nam

"  • • • 

cùng như nhân dân Micn - Lào, rất tha thiết với hoà hình, nhưng 
nếu bọn xâm lược cứ tiếp tục chiến tranh thì chúng còn gặp nhiéu 
thất bại lớn hơn nữa và nhất định sẽ bị tiêu diệt (Đài phát thanh và 
các cơ quan tuyên truyền quốc tế cùa ta cần chú ý điểm này).

Các cấp uỷ và Ban Tuyôn huấn các cấp, Việt Nam Thống tấn xã 
và các háo chí có kế hoạch mở rộng việc tuyên tuyền những chiến 
ihắng ò Điện lỉicn Phủ theo đúng Chỉ thị này.

T/M BAN BÍ THƯ 

TRUỒNG CHINH

ỉ.ưu tại kho Lưu trữ Trong Vân kiện Dáng - Toàn tập,

Trung Ương Đảng sc*d, tr. 54-56
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